
 

IELTS STARTER: IR.A - K.245
Thầy Hiếu & Cô Mai

RAW CONVERTED RAW CONVERTED

1 Nguyễn Hoàng Anh 8 3.5 6 3.0 3.5
2 Hoàng Kim Quỳnh Giang 3 2.0 5 2.5 2.5
3 Võ Đỗ Trọng Nghĩa 2 2.0 3 2.0 2.0
4 Nguyễn Hoàng Nhất 7 3.0 2 2.0 2.5
5 Trần Thị Băng Tâm 7 3.0 6 3.0 3.0
6 Nguyễn Hồng Thái 5 2.5 8 3.5 3.0
7 Phạm Thị Hoài Trâm 9 3.5 15 5.0 4.5
8 Võ Đỗ Niên Trường 5 2.5 4 2.5 2.5

IELTS STANDARD: IS.A - K.245
Cô Hương & Cô Hạnh

RAW CONVERTED RAW CONVERTED

1 Đỗ Thanh Hòa 21 5.5 18 5.0 5.5
2 Nguyễn Văn Hoàng 17 5.0 21 5.5 5.5
3 Lê Hoàng Hải Minh 19 5.5 12 4.0 5.0
4 Nguyễn Hoàng Phát 37 8.5 33 7.5 8.0
5 Nguyễn Hoàng Ánh Thi 16 5.0 20 5.5 5.5
6 Trần Quang Anh Thuận 27 6.5 15 5.0 6.0
7 Nguyễn Anh Tuấn 26 6.5 16 5.0 6.0

Giải thích:
Cột 1: Số thứ tự
Cột 2: Họ và tên
Cột 3: Số câu Listening được trả lời chính xác 
Cột 4: Số điểm Listening được quy đổi 
Cột 5: Số câu Reading được trả lời chính xác 
Cột 6: Số điểm Reading được quy đổi 
Cột 7: điểm IELTS cuối cùng (tổng điểm IELTS Listening và Reading quy đổi)
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